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DANH SÁCH HỌC SINH 2 TUỔI SINH NĂM 2023 TRÚNG TUYỂN 
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026

S
T
T

Họ tên Ngày
sinh

Giớ
i

tính

Dân
tộc

Tỉnh/Thành phố
(Theo địa chỉ
thường trú)

Xã/Phường
(Theo địa chỉ thường

trú)

Tổ/Thôn/Xóm
(Theo địa chỉ
thường trú)

Chỗ ở hiện nay
Số điện

thoại liên
hệ

Số định
danh cá

nhân
Họ tên cha Họ tên mẹ

1 Phạm Ngọc Khánh An 16/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Tổ dân phố số 3
3/14 Nguyễn Bình  - Phường
Đồng Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền

0932202076 031323001489 Phạm Đức Tú Đặng Thị Thu
Hường

2 Đinh Tuệ An 04/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 2 Số 228/193 Văn Cao - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0982875785 031323010831 Đinh Công Tiến Đào Thị Thu Hà

3 Nguyễn Minh Anh 26/09/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình 0822080695 031323010858 Nguyễn Lê Thanh
Tùng Hoàng Thị Việt Hà

4 Hoàng Quốc Anh 29/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Thiên Hương TDP 4
14g2/16 phụng pháp, ngõ 193
văn cao - Phường Đằng Giang -
Quận Ngô Quyền

0868444117 031223004607 Hoàng Phú Kiên Tô Thị Phương
Thảo

5 Nguyễn Trần Nhi Anh 29/04/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Số 52/241 Lạch Tray - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô Quyền 0942252356 031323005694 Nguyễn Thăng Long Trần Bích Ngọc

6 Nguyễn Đức Tuấn Anh 22/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Hàng Kênh
Số 112 Nguyễn Công Trứ -
Phường Hàng Kênh - Quận Lê
Chân

0934296486 031223004661 Nguyễn Xuân Hồng Nguyễn Thị Thu
Hằng

7 Vũ Nguyễn Benson 04/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Kiều Sơn
21LK - Lô 18D - Kiều Sơn - Hải
An - HP - Phường Đằng Lâm -
Quận Hải An

0988682878 175223000001 Vũ Đình Hải Nguyễn Thị Hà

8 Nguyễn Vũ Tuệ Chi 10/09/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số 8 Số 1 ngõ 98 Văn Cao - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô Quyền 0985521989 031323009816 Nguyễn Văn Hiếu Vũ Thanh Minh

Phượng

9 Lê Diệp Chi 02/12/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Trung Hành 5 Số 25/51 Trung Lực - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0979385981 031323007999 Lê Văn Sơn Phạm Hoàng Yến

10 Nguyễn Thượng Duệ 12/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Số 28Đ9 - Phường Đồng Quốc
Bình - Quận Ngô Quyền 0906026100 031224000360 Nguyễn Văn Hiệu Vũ Phương Anh

11 Phạm Viết Dũng 04/11/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Cát Bi Tổ dân phố số 2 Số 30/8 Hào Khê, TDP số 2 -
Phường Cát Bi - Quận Hải An 0987400095 031223013381 Phạm Viết Toàn Vũ Kim Anh

12 Hoàng Minh Hà 19/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 14 Vũ Trọng Khánh -
Phường Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0938889998 001323061924 Hoàng Duy Nguyễn Thị Mai
Phương



13 Bùi Vũ Ngọc Hân 30/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương Tổ 7
Số 92 Hoàng Ngọc Phách -
Phường Kênh Dương - Quận Lê
Chân

0837599111 031323000877 Bùi Doãn Huy Vũ Thị Mai Hiên

14 Nguyễn Đức Hiếu 19/07/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Kiều Sơn Số 99d/97 Kiều Sơn - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0987329195 031223007631 Nguyễn Đức Anh Doãn Thị Tân

Xuân

15 Lê Minh Hoàng 27/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương
Số 26/198/292 Lạch Tray -
Phường Kênh Dương - Quận Lê
Chân

0973546977 031223003591 Lê Văn Trãi Tiêu Thị Phương

16 Nguyễn An Gia Huy 01/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số 8 43 Văn Cao - Phường Đằng
Giang - Quận Ngô Quyền 0812348480 031223011331 Nguyễn Ngọc

Quang
Đào Thị Hương
Giang

17 Nguyễn Đức Huy 20/06/2023 Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Phường Ngọc Châu Số 2/19/311 Đằng Hải - Phường
Đằng Hải - Quận Hải An 0913255260 030223008025 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Thị Thanh

Hoa

18 Trần Mạnh Hưng 01/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số
12

247 Lạch Tray - Phường Đằng
Giang - Quận Ngô Quyền 0936008651 031223002512 Trần Đức Thịnh Vũ Diệu Linh

19 Mai Trung Kiên 06/06/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Số 61 Nam Pháp 1 - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô Quyền 0915031085 031223006343 Mai Trung Dũng Đặng Thị Phương

Chi

20 Phạm Đức Kiên 30/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1 Số 3/231 Văn Cao - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0376708492 031223001170 Phạm Văn Hiện Vũ Thị Hồng

21 Phan Tuấn Kiệt 07/05/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Kiều Sơn Số 35B Kiều Sơn - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0934251831 031223004476 Phan Anh Tú Trương Hồng Vân

22 Trịnh Gia Khang 24/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Vạn Mỹ Số 79/132 Vạn Mỹ - Phường
Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền 0971777687 031223012719 Trịnh Xuân Mạnh Phạm Thị Ly

23 Hoàng Duệ Khanh 22/02/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Số 9 tổ 3 xóm Trung - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô Quyền 0974186682 031223002050 Hoàng Văn Nam Nguyễn Thúy

Hằng

24 Bùi Ngọc Khánh 16/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Cát Bi Tổ dân phố số 8 Số 04b100 - Phường Cát Bi -
Quận Hải An 0788363939 031323012447 Bùi Đình Thịnh Đặng Thị Minh

Ngọc

25 Bùi Đăng Khoa 10/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang TDP số 2 Xóm
Trại

Số 31 TDP số 2 xóm Trại -
Phường Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0705440982 021223001515 Bùi Trung Hiếu Vũ Thị Thảo Chi

26 Tạ Minh Khôi 25/05/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Lạch Tray Tổ dân phố số 5 29 Nguyễn Bình - Phường Lạch
Tray - Quận Ngô Quyền 0906086898 031223006267 Tạ Quang Hợi Nguyễn Thị Huyền

27 Phạm Đăng Khôi 27/07/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm 0948237412 031223007510 Phạm Hữu Tiệp Trần Thị Minh
Trang
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28 Nguyễn Minh Khôi 15/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương Số 979 Thiên Lôi - Phường
Kênh Dương - Quận Lê Chân 0969678577 031223003946 Nguyễn Văn Liêm Trần Thị Xuân

Quỳnh

29 Nguyễn Trần Minh Khôi 26/05/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Dư Hàng Kênh
Số 414 tầng 4 Chung cư HH4A
Hoàng Huy - Phường Đồng
Quốc Bình - Quận Ngô Quyền

0904662146 031223005447 Nguyễn Minh Quân Trần Phương Dung

30 Đinh Tuệ Lâm 18/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Xã Đoàn Lập
Số 11A/19/32 ngõ 263 Lạch
Tray - Phường Lạch Tray - Quận
Ngô Quyền

0985263744 031222000280 Đinh Thanh Bình Nguyễn Thùy Linh

31 Bùi Bảo Linh 27/03/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Thư Trung 1
Số 57/299 Ngô Gia Tự - Thư
Trung 1 - Phường Đằng Lâm -
Quận Hải An

0392642890 031323003224 Bùi Quang Anh Lương Thị Hoài
Thương

32 Nguyễn Ngọc Phương
Linh 14/06/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1

25/29 ngõ 302 Văn Cao -
Phường Đằng Lâm - Quận Hải
An

0375499386 031323005765 Nguyễn Đức Long Nguyễn Thị Vân
Anh

33 Bùi Lê Khánh Ngọc 21/04/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương
Số 1612 tòa Camellia - Hoàng
Huy Commerce - Phường Vĩnh
Niệm - Quận Lê Chân

0934321306 031222006192 Bùi Văn Đạt Lê Ngọc Hà

34 Vũ Trọng Nguyên 26/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1
Số 239 Văn Cao - Phường Đằng
Lâm - Quận Hải An - Quận Hải
An

0368662928 031223003202 Vũ Trọng Tân Lê Thị Hà Phương

35 Bùi Yến Nhi 10/05/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Xã Tân Viên Đại Điền
30 Nguyễn Bình  - Phường
Đồng Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền - Quận Ngô Quyền

0989413419 031323005115 Bùi Đình Trường Vũ Thị Yến

36 Phạm Ngọc Tuệ Nhiên 23/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Số 11Đ56 - Phường Đồng Quốc
Bình - Quận Ngô Quyền 0936480085 031323013134 Phạm Đức Hiệp Trần Thị Ngọc Lan

37 Trần Đình Phúc 01/07/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình
Số 105 Nguyễn Bình - Phường
Đồng Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền

0904304566 031223008136 Trần Đình Lâm Lê Thị Thu Hà

38 Dương Minh Quang 20/08/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Xã Tiền Phong Thôn 1 - Hà
Dương 1

Đông Phong - Phường Nam Hải
- Quận Hải An 0981780415 031223009426 Dương Văn Tân Phạm Thị Thanh

Hiền

39 Nguyễn Minh Quân 27/02/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang TDP số 3 Xóm
Trung

Số 2/40/32 Xóm Trung -
Phường Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0793339444 031223002748 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thu Hằng

40 Đinh Tuệ San 04/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 2 Số 228/193 Văn Cao - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0982875785 031323010832 Đinh Công Tiến Đào Thị Thu Hà

41 Bùi  Ngọc Tuệ San 12/04/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Lạc Viên Số 1/1/580 Ngô Gia Tự -
Phường Hải An - HP 0904170994 031323004744 Bùi Đức Vượng Phạm Thị Đài

Trang

42 Đoàn Ngọc Thủy Tiên 25/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang 0937086389 031323000903 Đoàn Tuấn Anh Trần Thị Thu Thủy
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1 Trịnh Minh An 13/12/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số 10
Số 2 Ngõ Nam Pháp 1  -
Phường Đằng Giang - Quận
Ngô Quyền

0906108397 031322010555 Trịnh Thế Bình Tăng Thị Thanh
Hương

2 Lee Hoài An 08/03/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 42 Nam Pháp 1 - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0945242668 031322002721 Lee Chiu Chun Lê Thị Ngọc Ánh

3 Nguyễn Hà Anh 09/11/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Cầu Tre Tổ dân phố số 4
173A/193/Văn Cao, Thư
Trung 2 - Phường Đằng Lâm
- Quận Hải An

0944107988 031322009281 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Thị Thu
Hương

4 Nguyễn Phạm Duy Anh 04/01/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Lạch Tray Tổ dân phố số 4

Số 12A Phụng Pháp (ngõ
193 Văn Cao) - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0972769888 031222002407 Nguyễn Phạm Tuấn Đào Thị Loan

5 Nguyễn Phạm Bảo Anh 14/11/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Xã Đoàn Xá
Số 109 Tái định cư cây đa -
Phường Gia Viên - Hải
Phòng

0899252333 031322011207 Nguyễn Thị Huế

6 Phạm Hạ Băng 22/08/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1
Số 42B/17/254 Văn Cao -
Phường Đằng Lâm - Quận
Hải An

0934351666 031322006980 Phạm Văn Thắng Nguyễn Thị Ngọc
Anh

7 Vũ Minh Châu 04/09/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm
Số 12A/17/254 Văn Cao -
An Khê 1- Đằng Lâm - Hải
An - HP

0934246994 031322006871 Vũ Văn Trang Phạm Minh Huyên

8 Nguyễn Tùng Chi 26/12/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Tổ dân phố số 1

Căn hộ số 2214 Tầng 22
Chung cư HH4  - Phường
Đồng Quốc Bình - Quận
Ngô Quyền

0982095589 031322010748 Nguyễn Quyết
Thắng

Nguyễn Thị Thanh
Loan

9 Vũ Khả Di 24/12/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Lạc Viên Số 5B, tổ 3 Xóm Trung,
Đằng GIang, NQ, HP 0968519715 031322010651 Vũ Mạnh Tùng Nguyễn Thị Hồng

Vân



10 Nguyễn Việt Dũng 28/08/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 2 Số 2/15 Tô Vũ - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0936597008 031222005254 Nguyễn Tiến Trung Lê Thị Chiên

11 Nguyễn Tuấn Dương 14/04/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Tổ dân phố số 7

Số 21 tầng 17 toà HH3 tổ
dân phố số 7 - Phường Đồng
Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền

0914755540 031222008238 WangTao Nguyễn Thị Thuỳ
Linh

12 Nguyễn Đắc Hải Đăng 20/04/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương
32 Nguyễn Tất Tố - Phường
Kênh Dương - Quận Lê
Chân

0967410362 031222007445 Nguyễn Hải Sơn Đào Thảo Huyền

13 Nguyễn Trọng Đức 11/11/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Vạn Mỹ Số 14T5 CT4 A6 - Phường
Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền 0936228852 031222010828 Nguyễn Văn Quý Mai Hồng Loan

14 Đỗ Gia Hân 10/01/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Trung Hành 7

Số 12 ngõ 8, 3 tầng, Nam
Pháp 1, Tổ 10 - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền -

0705629938 031322000951 Đỗ Xuân Thái Trần Thị Thu Trang

15 Nguyễn Ngọc Hân 24/11/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang TDP số 3 Xóm
Trung

Số 35, TDP số 3, xóm Trung
- Phường Đằng Giang -
Quận Ngô Quyền

0986396761 031322009441 Nguyễn Quang Huy Trần Thị Phương

16 Lê Nguyên Khang 11/03/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đông Hải 2 Hạ Đoạn 1
Số 193 Văn Cao - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0903212231 031222002496 Lê Đức Thịnh Phạm Thùy Dương

17 Đặng Hoàng Khang 09/04/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Trung Hành 7 Số 10 Thư Trung - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0968879086 031222007328 Đặng Văn Bình Hoàng Thị Đào

18 Lê Thái Khang 27/10/2022 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Phường Hà Phong

Số 1419 chung cư Hoàng
Huy HH1 - Phường Đồng
Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền

0976520300 031222001224 Lê Văn Đức Trần Thị Thủy

19 Đỗ Lê Duy Khánh 25/08/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Kênh Dương

Số 622 tòa Camellia Chung
cư Hoàng Huy, Nguyễn Tất
Tố - Phường Kênh Dương -
Quận Lê Chân

0961444069 031222004425 Đỗ Anh Tuấn Lê Thị Phương
Thảo

20 Vũ Vân Khánh 12/10/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 2
Số 22/193 Văn Cao -
Phường Đằng Lâm - Quận
Hải An

0922222881 031322009339 Vũ Thành Nam Nguyễn Thị Ngọc
Mỹ
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21 Đặng Anh Khoa 19/10/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường An Dương
Số 32 Trần Văn Lan -
Phường Cát Bi - Quận Hải
An

0854148888 031222011342 Đặng Quang Huy Trần Thu Hà

22 Bùi Anh Khoa 07/04/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Tổ dân phố số 4
Số 5Đ24 - Phường Đồng
Quốc Bình - Quận Ngô
Quyền

0702215575 031222012845 Bùi Anh Xuân Vũ Hồng Trang

23 Nguyễn Đức Minh
Khôi 26/04/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Cát Bi Tổ dân phố số 5 Số 6 Trần Văn Lan - Phường

Cát Bi - Quận Hải An 0799615659 031222007417 Nguyễn Đức Thành Nguyễn Thị Ngọc
Trang

24 Phạm Trí Khôi 04/02/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường An Biên
Số 14A/70/96 Chợ Hàng -
Phường Hàng Kênh - Quận
Lê Chân

0934296486 031222001292 Phạm Trí Tâm Trần Huyền My

25 Nguyễn Dương Hoàng
Linh 01/11/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số 9

6/31/46 Nam Pháp 1 -
Phường Đằng Giang - Quận
Ngô Quyền

0795273737 031322009194 Nguyễn Văn Hà Dương Thị Mai
Thanh

26 Bùi Nguyễn Tuệ Linh 07/10/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm Thư Trung 1
10/31/299 Ngô Gia Tự, Thư
Trung 1 - Phường Đằng Lâm
- Quận Hải An

0774357750 033322005007 Bùi Văn Thái Nguyễn Thị Thảo

27 Bùi Phương Nghi 24/10/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Vĩnh Niệm
Số 55/53 Đồng Thiện -
Phường Vĩnh Niệm - Quận
Lê Chân

0984998806 031322009407 Bùi Mạnh Thắng Nguyễn Thị Bích
Ngọc

28 Bùi Minh Ngọc 30/09/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 31/46 Nam Pháp I -
Phường Đằng Giang - Quận
Ngô Quyền

0793211148 031322007994 Bùi Quang Minh Nguyễn Thị Hương

29 Vũ Tá Minh Nguyên 01/03/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 3/70 Văn Cao - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0373320969 031222001916 Vũ Tá Linh Nguyễn Thị Mỹ
Linh

30 Vũ Nguyễn An Nhiên 12/01/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 270 Đông Chính -
Phường Đằng Giang - Quận
Ngô Quyền

0782135139 031322000239 Vũ Đức Anh Nguyễn Thị Phương
Thảo

31 Lâm Tuệ Như 02/02/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Lê Lợi  - Phường Lê Lợi - Quận
Ngô Quyền 0934296486 031322002263 Lâm Thanh Tùng Trịnh Hải Anh
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32 Nguyễn Văn Phát 10/01/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Vạn Mỹ
36 TD Lake side, đường Lê
hồng phong. - Phường Đông
Khê - Quận Ngô Quyền

0899255999 031222006791 Nguyễn Văn Bạch Đoàn Thị Kiều Linh

33 Nguyễn Đông Tuấn
Phong 13/06/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1

Số 115 Ngô Gia Tự, An Khê
1 - Phường Đằng Lâm -
Quận Hải An

0981891283 031222000896 Nguyễn Đông Quý Mai Hồng Nhung

34 Phạm Minh Phong 22/08/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 1
Số 42B/17/254 Văn Cao -
Phường Đằng Lâm - Quận
Hải An

0934351666 031222004785 Phạm Văn Thắng Nguyễn Thị Ngọc
Anh

35 Nguyễn Bảo Sơn 19/11/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang TDP số 1 An Đà Nội 0931522589 031222012951 Nguyễn Trọng Ân Bùi Thị Danh
Phương

36 Nguyễn Bảo Sơn 04/11/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
6A/56 Nam Pháp 1 - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0379747875 031222010390 Nguyễn Quốc Thái Phạm Phương Thảo

37 Nguyễn Đức Sơn 21/11/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang
Số 175 Văn Cao - Phường
Đằng Giang - Quận Ngô
Quyền

0399922814 031222011422 Nguyễn Hải Long Hà Thị Minh Thúy

38 Ngô Minh Tú 03/11/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình Tổ dân phố số 5
Số nhà 6 ngõ 37 Nguyễn
Bình - Phường Đồng Quốc
Bình - Quận Ngô Quyền

0373408045 031222010304 Ngô Xuân Đức Nguyễn Thị Làn

39 Phạm Ngọc Cát Tường 16/12/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Giang Tổ dân phố số 6  - Phường Đằng Giang -
Quận Ngô Quyền 0788072582 031322010429 Phạm Như Ý Nguyễn Thị Hoàng

Dung

40 Trần Theo 22/10/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đồng Quốc Bình
Số 139 Nguyễn Bình -
Phường Đồng Quốc Bình -
Quận Ngô Quyền

0912519462 031322003546 Trần Văn Vũ Đoàn Thị Minh
Thùy

41 Bùi Phúc Thịnh 16/02/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đông Hải 1 Phương Lưu 5 Số 346 Văn Cao - Phường
Đằng Lâm - Quận Hải An 0355102761 031222006142 Bùi Hà Phú Trịnh Thị Thu

Trang

42 Đặng Đức Thịnh 07/08/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Phường Đằng Lâm An Khê 2 46 Tô Vũ - Phường Đằng
Lâm - Quận Hải An 0765640489 031222003789 Đặng Văn Thành Bùi Thị Thu Trang
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